Tình hình Kinh tế Mỹ La Tinh và Venezuela  quý I/2011
Sau khi bị suy giảm 1,9% năm 2009, do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, các nước Mỹ La Tinh và Caribe đã nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng và lấy lại đà tăng trưởng. GDP năm 2010 đã tăng 6%, nhờ sự trỗi dậy mạnh mẽ của đa phần các nước trong khu vực cộng với những lợi thế về tăng giá nguyên liệu, nông sản và khoáng sản trên thị trường thế giới, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế châu Á như Trung Quốc, Ấn độ, các nước Đông Nam Á và sự phục hồi của kinh tế Mỹ. Một số nước thuộc Nam Mỹ đã đạt tỷ lệ tăng trưởng đầy ấn tượng như Paraguay 9,7%, Uruguay 9,5%, Achentina 9,2%, Peru 8,8%, Brasil 7,8%. Chile mặc dầu phải hứng chịu thảm họa của động đất tàn phá nặng nề vào tháng 2 năm ngoái, GDP vẫn đạt mức tăng trưởng 5,3%. Kinh tế Mexico sau khi bị giảm 6,1% vào năm 2009, năm 2010 GDP đã tăng 5,3%. Duy nhất chỉ có hai nước trong khu vực vẫn chưa thoát ra khỏi suy thoái đó là Haiti và Veneduela.

Năm 2011, theo báo cáo của Ủy ban kinh tế Mỹ La Tinh (CEPAL), kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, những bất ổn chính trị, xã hội tại khu vực Bắc Phi-Trung Đông, cùng với tình trạng mùa màng thất bát do thiên tai hạn hán liên tiếp xảy ra ở một số nước đã khiến giá nguyên liệu, lương thực thực phẩm và các loại hàng hóa cơ bản liên tục tăng cao. Giá dầu và giá lương thực đã liên tục đạt các mốc cao kỷ lục tác động tiêu cực đến đà tăng trưởng và phục hồi của nền kinh tế thế giới, làm gia tăng sức ép lạm phát tại nhiều nước, trong đó có cả một số nước Mỹ La Tinh như Brasil, Achentina và đặc biệt là Veneduela. Mặt khác, các tác động cũ có từ trước vẫn còn hiện hữu như các vấn đề về nợ công quá lớn của các nước phát triển và một số nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu như Hy Lạp, Ai Len, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục là các nhân tố đem đến nhiều rủi ro cho tiến trình phục hồi chung của kinh tế khu vực và toàn cầu.

Theo đánh giá chung của các nhà kinh tế hàng đầu thế giới, giá dầu trong năm 2011 có thể tăng trên 120 Usd/thùng và giá hơi đốt cũng sẽ tăng mạnh do chiến sự đang diễn ra tại Li Bi và thảm họa động đất tại Nhật Bản. Sự biến đổi về giá dầu và các loại nguyên nhiên liệu khác có thể khiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và kéo theo đó là lạm phát và thất nghiệp gia tăng trong thời gian tới. Mỹ La Tinh và Caribe vẫn phải tiếp tục đối phó với các bất lợi đến từ bên ngoài. Tuy vậy, nhìn chung, các nước Mỹ La Tinh, nhất là các nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đôt như Veneduela, Colombia, Ecuador, Mexico và Bolivia, các nước xuất khẩu nông sản và hạt có dầu như  Brasil, Achentina, Paraguay và Uruguay vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ việc tăng giá xuất khẩu các loại hàng hóa đó trên thị trường thế giới. Các thử thách mà phần lớn họ phải đối phó trong năm nay chủ yếu là ở các chính sách thu hồi các gói kích thích tăng trưởng trong hai năm qua, cộng với các biện pháp thắt chặt tiền tệ, tài khóa và chi tiêu của Chính phủ cũng như việc tăng lãi suất tiền gửi và tín dụng, điều chỉnh tỷ giá  trước xu thế phục hồi mạnh của các đồng tiền bản địa so với đồng USD do lãi suất ở các nước phát triển vẫn tiếp tục ở mức thấp, nên luồng tiền ở các nước đó đổ vào mua cổ phiếu của các  nước trong khu vực để tìm kiếm lợi nhuận nhanh hơn, đẩy đồng tiền của họ tăng giá gây ảnh hưởng đến sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa trong khu vực

FMI, BW và CEPAL cũng như hiệp hội liên kết kinh tế Mỹ La Tinh (ALADI) đều có chung nhận xét, kinh tế các nước Mỹ La Tinh và Caribe trong năm 2011 sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 4,2% so với 6% của năm ngoái do các khó khăn và thách thức như đã nêu trên và lạm phát sẽ vẫn tiếp tục gây sức ép đối với các nền kinh tế lớn của Khu vực như Brasil, Achentina, Colombia và đặc biệt là Veneduela và các nước Trung Mỹ nơi phải nhập khẩu phần lớn các hàng hóa cơ bản.

Tăng trưởng kinh tế của Mỹ La Tinh theo báo cáo của CEPAL ngày 26/1/2011
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* Dự báo tăng trưởng GDP năm 2011.

Kinh tế Veneduela 2011
Khó khăn: Năm 2011, kinh tế Veneduela vẫn tiếp tục với nhiều khó khăn do hậu quả của suy thoái liên tiếp trong 2 năm qua, năm 2009 (-3,3%) và 2010 là -1,4%, là nước có nền kinh tế lớn duy nhất trong khu vực vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng. Chỉ số thất nghiệp cao 10,2% (tháng 12/2010) so với tỉ lệ trung bình của toàn khu vực (7,6%). Lạm phát ngày càng gia tăng, năm 2009 là 25,1%, năm 2010 là 27,1%, 2 tháng đầu năm 2011 là 4,5%. Nền kinh tế mất cân đối lớn và ngày càng phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập từ dầu mỏ. Sản xuất đơn điệu không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản hàng ngày của người dân. Tất cả các hàng hóa cơ bản đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Bội chi ngân sách và các khoản nợ của nhà nước ngày càng tăng. An ninh kém và chậm được cải thiện. Các chính sách của Chính phủ trong vấn đề định giá và kiểm soát giá thiếu linh hoạt và chậm được thay đổi trong một thời gian dài đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất và kinh doanh nhưng vô tình lại khuyến khích đẩy mạnh nhập khẩu. Việc điều hành kinh tế bằng mệnh lệnh đã và đang thay thế cho cơ chế kinh tế thị trường. Sự điều hành về các chính sách ngoại hối và tỷ giá chuyển đổi chưa tạo ra được một thị trường mua bán ngoại tệ công bằng và minh bạch, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Việc quốc hữu hóa, trưng thu, trưng dụng và tịch thu các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các nông trại của các công ty nước ngoài và của khu vực tư nhân ồ ạt trong thời gian qua đã gây mất lòng tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế để mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặt khác, Chính phủ và khu vực tư nhân chưa tìm được tiếng nói chung trong các chính sách phát triển kinh tế. Các thủ tục hành chính chậm được đổi mới nhất là các thủ tục về xuất nhập khẩu và mua bán ngoại tệ. Đồng tiền bản địa đã liên tục bị phá giá và niềm tin của người dân vào đồng nội tệ bị xói mòn. Tất cả những điều đó cộng với những bất lợi đến từ bên ngoài đang cản trở tiến trình phục hồi và tăng trưởng của kinh tế Venezuela trong ngắn hạn và trung hạn

Thuận lợi: Giá dầu và các chế phẩm từ dầu từ đầu năm tới nay trên thị trường quốc tế đang tăng mạnh giúp Veneduela có nguồn thu lớn từ xuất khẩu dầu mỏ và các chế phẩm, tạo cho Chính phủ đẩy mạnh chi tiêu và đầu tư công, tạo ra nhiều việc làm mới góp phần tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ nội địa, một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Venezuela

Chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho tăng trưởng GDP trong năm nay là 2% và kiềm chế lạm phát ở mức từ 22-25%, trùng với dự báo đánh giá của CEPAL và FMI. Quyết tâm của Chính phủ trong năm nay là giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 7,2%. Đảm bảo để không xẩy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa nhất là các loại hàng hóa thiết yếu của người dân, cải thiện tình hình an ninh, đảm bảo ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh sản xuất trong nước nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường đầu tư công để củng cố cơ sở hạ tầng và tập trung nguồn lực để xây dựng nhà ở.

Về chính sách tiền tệ và và điều hành xuất nhập mới
Vào đầu năm nay, Chính phủ đã điều chỉnh tỷ giá chuyển đổi kép áp dụng từ ngày 12/1/2010 với mức 1 USD = 2,6 Bolivar và 4,3 Bolivar, (tỷ giá 2,6 áp dụng cho các lĩnh vực thiết yếu như lương thực, thực phẩm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Tỷ giá 4,3 áp dụng cho các lĩnh vực còn lại) thành duy nhất một tỷ giá cố định là 1 USD = 4,3 Bolivar, với lý do là để quản lý thống nhất và minh bạch việc mua bán ngoại hối và hạn chế các gian lận và tham nhũng trong lĩnh vực này .

Chính phủ chủ trương độc quyền trong việc nhập khẩu tất cả các loại nguyên liệu cần thiết cho sản xuất, chế biến các nhóm hàng cơ bản về lương thực, thực phẩm, thuộc diện nhà nước quản lý giá như gạo, bột mỳ, đường, nguyên liệu sữa, nguyên liệu sản xuất dầu ăn, vật tư nông nghiệp, xi măng, sắt thép xây dựng để hạn chế nạn đầu cơ và tăng giá bán.

Tăng nhập khẩu các nhóm hàng thiết yếu để bù đắp cho nguồn cung mà sản xuất trong nước không đáp ứng được và để tránh gây ra tình trạng khan hiếm các sản phẩm đó trong hệ thống phân phối cũng như góp phần làm giảm lạm phát.

Các sản phẩm, lương thực, thực phẩm khác ngoài sự kiểm soát giá của nhà nước, các doanh nghiệp được quyền nhập khẩu mà không cần giấy phép nhập khẩu cũng như giấy xác nhận của các cơ quan chủ quản về việc hàng hóa đó có sản xuất trong nước hay không. Quyết định này có hiệu lực đến hết quý I/2012 và có thể được gia hạn tiếp căn cứ vào tình hình sản xuất và cung ứng các mặt hàng đó trong nước.

Tăng trợ giá hàng nhập khẩu bán lẻ trong các siêu thị, các điểm bán lẻ hàng hóa thiết yếu trong hệ thống phân phối của nhà nước.

Chính phủ cũng đã quyết định tăng giá bánh mỳ lên 24%, giá các loại bột nhão để làm bánh khác và các loại mì sợi, mì ống lên 30% kể từ ngày 21/3/2011.

Trong nội các, cũng có biến chuyển như việc quết định thay Bộ trưởng Bộ Thương mại Richad Canal và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thương mại mới bà Edmee Betancourt ngày 16 tháng 2/2011

Xuất nhập khẩu:
Theo báo cáo của Hải quan Veneduela:

Xuất khẩu tháng 1: 6,75 tỷ Usd    
Nhập khẩu tháng 1: 2,72 Tỷ USD

Xuất khẩu tháng 2 : 6,82 tỉ USD     
Nhập khẩu tháng 2: 2,68 tỉ USD

Tổng XK 2 tháng : 13,57  tỉ USD    
Tổng NK 2 tháng : 5,40 tỉ USD 
Xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng 23% so với 2 tháng đầu năm ngoái, trong khi Nhập khẩu 2 tháng đầu năm giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Thặng dư thương mại 2 tháng/2011: 8,17 tỉ usd tăng 49,36% so với 2 tháng đầu năm 2010.

Quan hệ thương mại với Việt Nam :

	
	Năm 2011
	Năm 2010
	Tỉ lệ (%)

	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	

	Tháng 1
	4.512.243,00
	54.215,00
	3.520.750,00
	5.000,00
	28,16%

	Tháng 2
	4.176.520,00
	92.537,32
	3.256.820,00
	200.000,00
	28,24%

	Cộng
	8.688.763,00
	146.752,32
	6.777.570
	200.500,00
	28,20%


Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào thị trường Veneduela (hai tháng đầu năm 2011)

	Tên hàng
	Trị giá (Triệu Usd)

	Giày dép
	2.88

	Hàng dệt may, thời trang
	2.23

	Các sản phẩm cơ khí
	0.37

	Các sản phẩm điện gia dụng
	1.25

	Va li, túi du lịch, ba lô
	0.38

	Dụng cụ cầm tay
	0.20

	Nhựa và các sản phẩm nhựa
	0.35

	Máy in và linh kiện
	0.30

	Vải sợi và lưới đánh cá
	0.28

	Mũ ô dù và phụ liệu
	0.12

	Đồ chơi trẻ em
	0.13

	Hàng hóa khác
	0.20


Về hợp tác kinh tế:
Hai bên đang tiếp tục triển khai các dự án hợp tác đã ký kết về khai thác và nâng cấp dầu tại lô Junin 2 trong liên doanh Petromacareo; dự án xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng trong liên doanh Việt-Ven và dự án về lắp đạt hệ thống chiếu sáng đô thị giữa Hapulico với Cadefe giai đoạn II.

(Nguồn : Vụ thị trường Châu Mỹ - Bộ Công Thương )
